Bảo đảm an toàn khi thực tập hạ xuồng cứu sinh
Safety
Tổng quan về hạ và thu hồi xuồng xuồng cứu sinh
[image: lifeboat drill]
Để hạ một xuồng cứu sinh, thuyền viên trước hết phải hoàn tất các công việc chuẩn bị như ngắt bộ sạc ắc quy và cố định dây painter (dây giữ mũi). Sau đó, tháo các chốt an toàn, nhả phanh và hạ xuồng xuống nước. Khi xuồng đã xuống nước, các móc treo xuồng (release hooks) sẽ được mở. Sau khi sử dụng, xuồng cứu sinh được thu hồi và cố định trở lại ở trên tàu.
Mặc dù quy trình hạ và thu hồi cụ thể là khác nhau tùy theo loại xuồng cứu sinh, nhưng nhìn chung đều bao gồm các bước: chuẩn bị xuồng, đưa xuồng ra ngoài mạn (nếu cần), và hạ xuống nước bằng cần hạ davit hoặc cơ cấu thả rơi tự do. Quy trình thu hồi thực hiện theo trình tự ngược lại, sử dụng dây treo thu hồi (recovery strop) để cố định xuồng trở lại cần hạ trước khi đưa vào vị trí cất giữ.
Mỗi loại xuồng cứu sinh có các bước riêng:
· Xuồng cứu sinh hạ bằng cần hạ được hạ xuống nước bằng cần cần hạ
· Xuồng cứu sinh thả rơi tự do được nhả khỏi đường trượt và trượt trực tiếp xuống nước
Trên tàu thường có ba loại xuồng chính cần thực hiện hạ và thu hồi:
· Xuồng cứu sinh hạ bằng cần hạ
· Xuồng cứu nạn hạ bằng cần hạ
· Xuồng cứu sinh thả rơi tự do
Hai loại đầu có quy trình rất giống nhau vì đều sử dụng cần hạ với một hoặc hai điểm treo. Riêng xuồng cứu sinh thả rơi tự do tì yêu cầu bố trí hạ xuồng và thu hồi hoàn toàn khác. Tuy vậy, các giai đoạn của quá trình hạ và thu hồi là giống nhau đối với mọi loại: hành động trước vận hành, chuẩn bị, hạ /thu hồi, và hành động sau vận hành.
6 giai đoạn chính trong vận hành xuồng cứu sinh
#1 Hành động trước khi vận hành
Phải tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng xuồng cứu sinh. Động cơ cần được khởi động để bảo đảm hoạt động bình thường khi xuồng ở dưới nước. Kiểm tra toàn bộ hệ thống hạ và các điểm cố định của xuồng. Nếu sử dụng thiết bị chống rơi (fall preventers), cần bảo đảm chúng được lắp đặt đúng cách. Đặc biệt chú ý đến cầu thang xuống xuồng sẽ sử dụng. Luôn phải có một sĩ quan chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ quá trình.
#2 Chuẩn bị
Thực hiện đánh giá rủi ro đầy đủ trước khi bắt đầu. Phổ biến cho thuyền viên – bao gồm cả tổ xuồng cứu sinh và những người tham gia khác – về kế hoạch vận hành và nhiệm vụ của từng người. Tùy theo loại xuồng, bảo đảm dây giữ mũi được cố định vào các điểm chắc chắn trên tàu. Tháo toàn bộ dây chằng (gripes) và kiểm tra để chắc chắn tất cả nút thoát nước (drain plugs) đã được lắp đúng vị trí.
#3 Đưa xuồng ra mạn (Daviting out)
Đối với xuồng cứu sinh hoặc xuồng cứu nạn hạ bằng cần hạ thì khởi động hệ thống thủy lực để đưa tay của cần hạ vươn ra phía ngoài mạn tàu. Với xuồng thả rơi tự do, bước này có thể được bỏ qua hoặc thực hiện theo quy trình của nhà sản xuất nếu áp dụng phương pháp thả xuồng xuống nước bằng cáp chậm.
#4 Vào xuồng
Khi xuồng đã ổn định và được đưa ra ngoài mạn, thuyền viên có thể vào xuồng bằng thang xuống xuồng. Với xuồng cứu nạn hở, việc vào xuồng có thể thực hiện trực tiếp từ boong nếu được quy trình của tàu cho phép. Cần hết sức thận trọng khi sử dụng thang, bảo đảm thuyền viên xuống xuồng an toàn.
#5 Hạ xuồng
Nhả phanh tời và hạ xuồng xuống nước, sau đó tháo dây giữ mũi. Đối với xuồng thả rơi tự do, nhả tay gạt an toàn để hạ xuồng.
#6 Thu hồi
Thu hồi thường nguy hiểm hơn so với hạ xuồng. Các xuồng cứu sinh, đặc biệt là loại kín hoàn toàn và thả rơi tự do, được thiết kế chủ yếu cho tình huống bỏ tàu, vì vậy cần đặc biệt chú ý trong quá trình thu hồi.
Điều động xuồng vào đúng vị trí dưới dây treo của cần hạ, cố định dây giữ mũi, móc dây treo của cần hạ vào các móc của xuồng, rồi từ từ nâng xuồng lên khỏi mặt nước. Xác nhận cơ cấu liên động thủy tĩnh (hydrostatic interlock) đã được kích hoạt, sau đó tiếp tục nâng cho đến khi tay cần hạ về vị trí nghỉ. Chỉ khi xuồng đã được cố định hoàn toàn, thuyền viên mới được rời xuồng. Đối với xuồng thả rơi tự do, việc thu hồi phải được thực hiện với sự hỗ trợ của xuồng cứu nạn và không có người ở bên trong xuồng cứu sinh.
Các điểm cần lưu ý quan trọng
· Ngắt bộ sạc ắc quy: Trước khi hạ xuồng, phải tháo cáp sạc ắc quy. Đây là bước thường gây nhầm lẫn và có thể cản trở việc hạ xuồng.
· Cố định dây giữ mũi xuồng: Với các xuồng treo bên mạn, dây giữ mũi xuồng có vai trò rất quan trọng. Dây nên được cố định ở phía trước mũi xuồng và càng xa càng tốt. Dây này giúp giữ xuồng ổn định dọc theo mạn tàu, ngay cả khi tàu chạy ở tốc độ rất thấp.
· Dọn sạch dây chằng và dây buộc xuồng: Tất cả các dây chằng và dây khác phải được dọn sạch khỏi xuồng trước khi hạ thủy.
· Đóng van thoát nước: Bảo đảm van thoát nước đã được đóng trước khi hạ. Đây cũng là một bước thường bị thuyền viên bỏ sót.
· Thuyền viên ngồi và được cố định: Tất cả người trên xuồng phải ngồi đúng chỗ và thắt dây an toàn.
· Sử dụng cơ cấu nhả ON-LOAD: Cơ cấu nhả ON-LOAD chỉ dùng cho tình huống khẩn cấp.
· Đặt lại móc khi thu hồi xuồng: Xuồng cứu sinh được thiết kế chủ yếu cho việc bỏ tàu, với cơ cấu nhả tự động. Tuy nhiên, khi thu hồi, cần dùng sức người để đặt lại các móc về vị trí an toàn. Luôn bảo đảm móc đã được khóa đúng cách; nếu còn bất kỳ nghi ngờ nào, hãy thực hiện lại quy trình cố định.
· Đưa việc hạ /thu hồi xuồng vào hệ thống giấy phép công việc: Cáh làm tốt là đưa quy trình hạ và thu hồi xuồng vào hệ thống cấp giấy phép công việc (permit-to-work), với Giấy phép vận hành Xuồng cứu sinh được cấp trước khi hạ xuồng cho mục đích thực tập hoặc huấn luyện (bao gồm cả giai đoạn thu hồi).
An toàn là trên hết
An toàn là yếu tố quan trọng nhất khi sử dụng xuồng cứu sinh. Các buổi huấn luyện và thực tập là cần thiết để giúp thuyền viên làm quen với việc vận hành xuồng trong tình huống khẩn cấp thực tế.
Vì lý do an toàn, các bài tập hạ và thu hồi xuồng thường được thực hiện vào ban ngày, trong điều kiện thời tiết tốt và biển êm.
Tuy nhiên, các tình huống khẩn cấp thực sự hiếm khi xảy ra trong điều kiện lý tưởng như vậy. Do đó, điều then chốt là thuyền viên phải thực hiện thành thạo, tự tin và hiệu quả mọi thao tác trong quá trình thực tập, để sẵn sàng ứng phó trong những hoàn cảnh khó khăn hơn.
8 mẹo bảo đảm an toàn khi thực tập hạ xuồng cứu sinh
Các sự cố liên quan đến xuồng cứu sinh và hệ thống hạ chúng vẫn là mối quan ngại lớn về an toàn trong ngành hàng hải. Một nghiên cứu của Vương quốc Anh năm 2014 cho thấy các tai nạn dạng này chiếm gần 16% số ca tử vong của thuyền viên tàu buôn trong vòng 10 năm, trong đó nhiều người sống sót bị thương nặng.
Năm 2017, Phòng Thương mại Hàng hải Anh (UK Chamber of Shipping) báo cáo có 60 ca tử vong trong quá trình thử xuồng cứu sinh và kêu gọi tăng cường sử dụng huấn luyện bằng mô phỏng. Đến năm 2022, InterManager tiếp tục bày tỏ lo ngại khi ghi nhận tới 419 ca tử vong và hàng trăm ca chấn thương kể từ năm 1981. Năm 2023, Diễn đàn An toàn Tàu Container nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết kế lại xuồng cứu sinh và thiết bị hạ xuồng, đồng thời chỉ ra rằng các nỗ lực của ngành đã quá tập trung vào việc tuân thủ quy định mà không thực sự cải thiện an toàn.
Để giảm thiểu các rủi ro này, toàn bộ thuyền viên cần hiểu rõ hệ thống xuồng cứu sinh và liên lạc rõ ràng trong quá trình thực tập. Các hệ thống phức tạp đòi hỏi huấn luyện thường xuyên về vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa. Huấn luyện liên tục cùng với đánh giá rủi ro bài bản giúp thuyền viên hiểu được mục đích đằng sau các quy trình, thay vì chỉ học thuộc lòng. Các buổi thực tập phải ưu tiên hạ xuồng an toàn, thao tác đúng kỹ thuật và giảm thiểu rủi ro cho người tham gia.
Những sửa đổi gần đây của Công ước SOLAS ủng hộ các cách làm an toàn hơn bằng cách cải thiện điều kiện thực tập và cho phép thực hiện bài tập mà không cần có người ở bên trong xuồng cứu sinh.
8 mẹo thực tế để thực tập hạ xuồng cứu sinh an toàn
1. Lập kế hoạch thực tập – Xác định rõ mục tiêu và quy trình
2. Phát tín hiệu báo động & phổ biến cho thuyền viên – Đảm bảo trang bị bảo hộ cá nhân (PPE) được sử dụng và mọi người đều biết rõ nhiệm vụ của mình
3. Đánh giá rủi ro – Nhận diện các mối nguy hiểm và áp dụng các biện pháp kiểm soát
4. Cho thuyền viên lên xuồng – Đảm bảo lên xuồng an toàn cho toàn bộ nhân sự
5. Hạ xuồng cứu sinh – Tuân thủ cẩn trọng các quy trình hạ xuồng
6. Điều động xuồng ở gần tàu – Duy trì thao tác an toàn và liên lạc liên tục
7. Thu hồi xuồng cứu sinh – Đưa xuồng trở lại tàu một cách an toàn
8. Chằng buộc xuồng & họp rút kinh nghiệm – Cố định xuồng và xem xét các bài học kinh nghiệm
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